
Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-PAS ngày        tháng      năm 2026 

Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng. 

- Thời gian: Từ ngày 20/01/2026 đến ngày 22/01/2026.     

- Tổng số học viên: 24. 

- Số tiết: 24 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1 
ĐOẠN THỊ THIÊN 

HƯƠNG 
04/02/2000 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI 

26-00128/B08-

PAS 

2 
HOÀNG NGUYỄN 

ANH TRÍ 
01/04/2000 

4 LÔ D, KHU PHỐ 4, TÂN 

PHONG, BIÊN HÒA, 

ĐỒNG NAI 

26-00129/B08-

PAS 

3 
NGUYỄN THỊ KIM 

KHÁNH 
23/10/2001 

KHU PHỐ 9, PHƯỜNG AN 

HỘI, TỈNH VĨNH LONG 

26-00130/B08-

PAS 

4 
NGÔ THI HỒNG 

QUYÊN 
23/07/1984 

163/111 HOÀNG VĂN 

THỤ, PHƯỜNG TAM 

THẮNG, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

26-00131/B08-

PAS 

5 NGÔ THỊ DIỄM 21/09/1994 
BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC 

THẠCH 

26-00132/B08-

PAS 

6 
TRIỆU THỊ KIỀU 

MY 
14/01/1997 

BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC 

THẠCH 

26-00133/B08-

PAS 

7 VÕ THỊ MỸ PHÚC 14/04/1996 
BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC 

THẠCH 

26-00134/B08-

PAS 

8 
NGUYỄN NGỌC 

ĐẶNG 
02/11/2003 

BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC 

THẠCH 

26-00135/B08-

PAS 

9 
NGUYỄN THỊ MỸ 

LINH 
09/11/1992 

BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC 

THẠCH 

26-00136/B08-

PAS 

10 PHẠM THỊ VÂN 03/06/1992 
BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC 

THẠCH 

26-00137/B08-

PAS 

11 
NGUYỄN THỊ 

THANH HƯƠNG 
01/05/1991 

BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC 

THẠCH 

26-00138/B08-

PAS 

12 
NGUYỄN THỊ HẢI 

ANH 
05/11/1993 

473/4/16 TÔ HIẾN 

THÀNH, PHƯỜNG DIÊN 

HỒNG, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

26-00139/B08-

PAS 

13 LÊ HỮU THÀ 14/08/1994 
BẮC SƠN, NÚI SẬP, 

THOẠI SƠN, AN GIANG 

26-00140/B08-

PAS 
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14 
HUỲNH DUY 

THÔNG 
15/06/1991 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TIỀN GIANG 

26-00141/B08-

PAS 

15 ĐẶNG KIM HUỆ 19/05/1982 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TIỀN GIANG 

26-00142/B08-

PAS 

16 
VÕ TRÀ BẢO 

THẠNH 
09/08/1992 

TRUNG TÂM Y TẾ CHÂU 

THÀNH, AN GIANG 

26-00143/B08-

PAS 

17 NGUYỄN HỮU TÍN 05/07/2000 
TRUNG TÂM Y TẾ CHÂU 

THÀNH, AN GIANG 

26-00144/B08-

PAS 

18 
NGUYỄN HỒNG 

LIÊN 
04/06/1991 

CTY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA NHI SÀI 

GÒN 

26-00145/B08-

PAS 

19 
NGUYỄN PHẠM 

BẢO NHIÊN 
09/09/1994 

17 PHAN CHU TRINH, 

PHƯỜNG LÂM VIÊN, ĐÀ 

LẠT, LÂM ĐỒNG 

26-00146/B08-

PAS 

20 NGUYỄN AN BÌNH 29/06/2000 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI 

26-00147/B08-

PAS 

21 VÕ THỊ HỒNG 22/02/1986 

CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU 

TƯ BỆNH VIỆN XUYÊN 

Á 

26-00148/B08-

PAS 

22 ĐÀM THỊ LUYẾN 28/08/1992 

KHU PHỐ 10, PHƯỜNG 

BẢY HIỀN, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

26-00149/B08-

PAS 

23 
LÂM THỊ THÚY 

HÒA 
10/10/1981 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

MINH ĐỨC 

26-00150/B08-

PAS 

24 
VÕ THỊ NGỌC 

HƯƠNG 
22/10/1999 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC CAI LẬY 

26-00151/B08-

PAS 

 




